
Biểu số 9

ĐVT: triệu đồng

A B                       1                         2                         3 4=1-2-3

TỔNG SỐ

A Dự toán HĐND huyện, thị xã, thành phố giao đầu năm

I Chi đầu tư (*)

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp        

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

II Chi thường xuyên 9.093,548       3.874,309         865,237            4.354,003         

1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo -                    

- Đơn vị… -                    

- Nhiệm vụ… -                    

2 Chi sự nghiệp đào tạo 30,000            7,285                8,000                14,715              

- … -                    

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình -                    

- … -                    

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 167,888          48,933              35,000              83,955              

- … -                    

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 40,700            25,111              15,589              

- … -                    

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 48,665            34,560              14,105              

- … -                    

7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 190,573          26,294              69,000              95,279              

- … -                    

8 Chi sự nghiệp kinh tế 982,140          419,368            72,000              490,772            

- … -                    

9 Chi sự nghiệp môi trường 61,050            18,000              13,000              30,050              

- … -                    

10 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 6.809,117       3.054,424         509,000            3.245,693         

- … -                    

11 Chi An ninh 330,209          169,150            15,000              146,059            

- … -                    

12 Chi Quốc phòng 170,840          71,183              14,237              85,420              

- … -                    

13 Chi thường xuyên khác 84,061            84,061              

- … -                    

III Dự phòng ngân sách 178,305          130,000            48,305              

- …

B
Dự toán UBND huyện, thị xã, thành phố bổ sung trong 
năm từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu

46,990            

I Chi đầu tư

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày 28/5/2025 của UBND xã Tịnh Ấn Tây)

TT Nội dung chi

 Dự toán 
HĐND huyện, 
thị xã, thành 

phố giao 

 Số liệu thực 
hiện đến hết 

ngày 25/5/2025 

Số liệu dự kiến 
chi từ ngày 
26/5/2025 - 
30/6/2025

Dự toán còn lại



A B                       1                         2                         3 4=1-2-3

TT Nội dung chi

 Dự toán 
HĐND huyện, 
thị xã, thành 

phố giao 

 Số liệu thực 
hiện đến hết 

ngày 25/5/2025 

Số liệu dự kiến 
chi từ ngày 
26/5/2025 - 
30/6/2025

Dự toán còn lại

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp        

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

II Chi thường xuyên 46,990            

1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

- Nhiệm vụ…

2 Chi sự nghiệp đào tạo

- …

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

- …

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

- …

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

- …

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

- …

7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

- …

8 Chi sự nghiệp kinh tế 33,990            16,995              16,995              

- …

9 Chi sự nghiệp môi trường

- …

10 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

- …

11 Chi An ninh

- …

12 Chi Quốc phòng

- …

13 Chi thường xuyên khác 

- …

III Dự phòng ngân sách

- …

IV Chi bổ sung theo định mức, bổ sung cân đối, nhiệm vụ khác

- …

V Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia

1 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 13,000            13,000              -                    

- …

2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

- …

3
Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số

- …

Ghi chú: Không thay đổi nội dung, thứ tự trong Biểu

(*) Chi đầu tư chi tiết theo danh mục 


